
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯỢNG 

 

Số: 65/UBND 
V/v cung cấp tài liệu phổ biến 

giáo dục pháp luật tháng 10/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
         

Kỳ Thượng, ngày 01 tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: 

 

- Trường THCS xã Kỳ Thượng; 

- Trường Tiểu học Kỳ Thượng; 

- Trường Mầm non xã Kỳ Thượng; 

- Trạm Y tế xã Kỳ Thượng; 

- Thôn trưởng 12 thôn. 

 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024 của 

UBND xã, Công chức Tư pháp – Hộ tịch biên soạn một số tài liệu tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật trong tháng 10/2024 để các cơ quan, đơn vị, các thôn tuyên 

truyền tại đơn vị mình, cụ thể như sau:  

1. Nội dung tuyên truyền: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, 

địa phương, có thể lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp từ những nội dung 

sau: 

- Một số chính sách, pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2024; 

- Danh mục một số văn bản QPPL mới có hiệu lực từ tháng 10/2024; 

 (Gửi kèm theo Công văn các văn bản nêu trên) 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tùy tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, phổ 

biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng các 

hình thức phù hợp. 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 

- Đối với các thôn cần tăng cường tuyên truyền các nội dung phù hợp, sát 

với nhu cầu tìm hiểu của nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, qua 

các hội nghị của thôn để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân. 

- Đề nghị Công chức Văn hoá xã hội xã đăng tải các văn bản kèm theo 

Công văn này trên Cổng thông tin điện tử xã Kỳ Thượng để cán bộ, nhân dân 

khai thác, tìm hiểu.  

Nhận được công văn này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

thôn trưởng 12 thôn quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Tư pháp;  
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Tuyên truyền viên pháp luật xã; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Xuân Tiến 

Để BC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

TỪ THÁNG 10/2024 

 Trong tháng 10/2024 03 Nghị định, 03 Quyết định, 33 Thông tư chính 

thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân: 

1. Nghị định 108/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ 

chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác 

Thủ tục giao nhà có quyết định chuyển giao về cho tổ chức có chức 

năng quản lý kinh doanh 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nhà, đất (ngày ký Biên bản 

bản giao, tiếp nhận) theo Quyết định chuyển giao của cơ quan, người có thẩm 

quyền, cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận 

nhà chuyển giao theo quy định của pháp luật chủ trì, phối hợp với cơ quan có 

liên quan lập phương án xử lý nhà, đất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo 

quy định của pháp luật. 

- Trường hợp xử lý theo phương án giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh 

thì hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm: 

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản 

chuyển giao: 01 bản chính; 

+ Văn bản đề nghị tiếp nhận nhà, đất để quản lý, khai thác của tổ chức 

quản lý, kinh doanh nhà và ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên 

(nếu có): 01 bản chính; 

+ Văn bản ý kiến của Sở Tài chính: 01 bản chính; 

+ Danh mục nhà đề nghị giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để 

quản lý, khai thác chia theo từng mục đích quy định tại điểm a và điểm b khoản 

1 Điều 1 Nghị định 108/2024/NĐ-CP do Sở Tài chính lập: 01 bản chính; 

+ Quyết định chuyển giao nhà, đất: 01 bản sao; Biên bản bản giao, tiếp 

nhận nhà, đất: 01 bản sao; 

+ Các hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu có): 01 bản sao. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao nhà cho tổ chức quản lý, kinh doanh 

nhà để quản lý, khai thác. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về việc giao nhà cho tổ chức quản lý có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ tiếp nhận nhà chuyển giao có trách nhiệm bàn giao nhà cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh. 

Việc bàn giao, tiếp nhận nhà được lập thành Biên bản theo Mẫu số 05 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP . 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2024 

https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key=Q6Eubg0SfPrVyx3jte%2fXmQ%3d%3d&bid=91a4a291-ef2e-45fa-a7b7-b8ba20ee2629
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2. Nghị định 114/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công là vật tiêu hao 

phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước 

Theo đó, bổ sung Điều 3a quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản 

công là vật tiêu hao phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước như sau: 

- Vật tiêu hao là nguyên nhiên liệu, thuốc, sinh phẩm, vật tư, vật liệu, văn 

phòng phẩm và các vật khác khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không 

giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. 

- Thẩm quyền quyết định mua sắm vật tiêu hao: 

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quy định thẩm quyền quyết 

định mua vật tiêu hao phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của bộ, cơ quan trung ương. 

+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm 

vật tiêu hao phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương. 

- Căn cứ nhu cầu sử dụng, phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn 

kinh phí được phép sử dụng, cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện mua sắm vật 

tiêu hao theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Đối với vật tiêu hao bị mất đi trong quá trình sử dụng, cơ quan nhà nước 

quản lý, sử dụng vật tiêu hao không phải thực hiện việc xử lý. 

Đối với vật tiêu hao không bị mất đi trong quá trình sử dụng, cơ quan nhà 

nước quản lý, sử dụng vật tiêu hao thực hiện hủy bỏ sau khi hết hạn sử dụng 

hoặc hết giá trị sử dụng. 

Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công là vật tiêu hao 

phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo đó, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công là vật tiêu hao phục 

vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại 

Điều 3a Nghị định 151/2017/NĐ-CP (được bổ sung tại Nghị định 114/2024/NĐ-

CP ). 

Trong đó, thẩm quyền quyết định mua sắm vật tiêu hao được quy định 

như sau: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quy định thẩm quyền quyết 

định mua sắm vật tiêu hao phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, trừ trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 37a Nghị định 151/2017/NĐ-CP (được bổ sung tại Nghị 

định 114/2024/NĐ-CP ). 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm 

vật tiêu hao phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 37a 

Nghị định 151/2017/NĐ-CP (được bổ sung tại Nghị định 114/2024/NĐ-CP ). 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 

và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quyết 

định mua sắm vật tiêu hao phục vụ hoạt động của đơn vị. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/10/2024. 

3. Nghị định 110/2024/NĐ-CP về Công tác xã hội 

https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key=CWz3zwqnKLQW1kc9XiHhFg%3d%3d&bid=91a4a291-ef2e-45fa-a7b7-b8ba20ee2629
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Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã 

hội 

Tại Điều 41 Nghị định 110/2024/NĐ-CP quy định cấp giấy chứng nhận 

hành nghề công tác xã hội theo thủ tục sau đây: 

- Người đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội 

nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến theo quy định tại Điều 40 Nghị định 

110/2024/NĐ-CP cho cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm những giấy tờ sau đây: 

+ Tờ khai đăng ký hành nghề công tác xã hội theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 110/2024/NĐ-CP . 

+ Giấy chứng nhận đạt kết quả thực hành nghề công tác xã hội. 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành 

công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc chuyên ngành 

khoa học xã hội khác theo quy định của pháp luật. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp mà thời 

điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề không quá 12 tháng. 

+ 02 ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian 

không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác 

xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm 

việc phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải công bố, công khai danh 

sách người hành nghề công tác xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp chứng nhận 

đăng ký hành nghề công tác xã hội 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2024. 

4. Quyết định 1117/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành 

chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể: 

Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới gồm: Cấp Giấy chứng 

nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ trong trường hợp còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng, 

rách hoặc có sự sai khác về thông tin. 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 01 Thủ tục hành 

chính do trung ương giải quyết là: Cấp, bổ sung ấn chỉ kiểm định; 01 Thủ tục 

hành chính do trung ương và địa phương giải quyết là: Cấp Giấy chứng nhận, 

Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. 

Nội dung cụ thể của từng TTHC được trình bày chi tiết trong Phụ lục 

Quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024. 
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5. Quyết định 1009/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành 

chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giao thông Vận tải 

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải công bố 02 thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ, cụ thể là: 

 Thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác; 

 Thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2024 

6. Quyết định 13/2024/QĐ-TTg về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải 

khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) 

Theo đó, danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm 

kê khí nhà kính cập nhật năm 2024, bao gồm: 

- Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Phụ lục I; 

- Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 

kính thuộc ngành công thương tại Phụ lục II; 

- Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 

kính thuộc ngành giao thông vận tải tại Phụ lục III; 

- Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 

kính thuộc ngành xây dựng tại Phụ lục IV; 

- Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 

kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường tại Phụ lục V; 

Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc các lĩnh vực, cơ sở phát thải 

khí nhà kính được hướng dẫn như sau: 

+ Các cơ sở phát thải khí nhà kính quy định tại Điều 1 Quyết định 

13/2024/QĐ-TTg thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo hướng dẫn của 

các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường; 

 Nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở theo Nghị định của Chính phủ 

quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. 

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan đôn đốc các cơ 

sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định này thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định. 

Cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn 

phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản 

lý lĩnh vực có liên quan theo quy định. 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, cập nhật danh mục 

lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
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Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024 

7. Thông tư 14/2024/TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về 

cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu 

văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp  

Theo đó, chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp được quy định cụ 

thể như sau: 

- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: 

+ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là 

Sở Công Thương); 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

+ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 

+ Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công 

nghiệp. 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ: 

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng (đầu năm) được tính từ ngày 15 

tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo; 

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15 tháng 12 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: 

+ Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, 

các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo 

tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả 

năm theo Biểu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư 14/2024, gửi cơ quan thống 

kê cấp huyện, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

+ Định kỳ trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, 

chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt 

động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong 6 tháng 

và cả năm theo Biểu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư 14/2024, gửi cơ quan 

thống kê cấp huyện, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công 

Thương; 

+ Định kỳ trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 

tháng và cả năm theo Biểu số 03 Phụ lục I kèm theo Thông tư 14/2024, gửi Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương; 

+ Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở 

Công Thương báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong 6 

tháng và cả năm theo Biểu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư 14/2024, gửi Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Công Thương địa phương). 

- Phương thức gửi, nhận báo cáo định kỳ: 

+ Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn 

bản điện tử, được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương 

thức sau: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua trục liên thông văn 

bản quốc gia, thư điện tử hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

+ Trường hợp Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước đã được xây dựng 

và vận hành thì Sở Công Thương gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Công Thương (Cục 
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Công Thương địa phương) thông qua cập nhật dữ liệu, gửi báo cáo tại Cơ sở dữ 

liệu cụm công nghiệp cả nước. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024. 

8. Thông tư 08/2024/TT-BXD quy định đánh số và gắn biển số nhà, 

công trình xây dựng 

Cụ thể, tại Điều 7 Thông tư 08/2024/TT-BXD nêu rõ, việc đánh số nhà 

trong ngõ, ngách được thực hiện theo quy định sau đây: 

- Đánh số nhà trong ngõ: 

+ Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: Tên ngõ được đặt tên theo số nhà 

mặt đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà nhỏ hơn). 

+ Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 

Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BXD . 

+ Chiều đánh số nhà trong ngõ: Trường hợp ngõ nối thông giữa 02 đường, 

phố và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang 

tên đến cuối ngõ. 

Trường hợp ngõ nối thông giữa 02 đường, phố và chưa được đặt tên thì 

chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn 

đến cuối ngõ. 

Trường hợp chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì chiều đánh số nhà 

được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. 

- Đánh số nhà trong ngách: 

+ Trường hợp ngách chưa có tên riêng: Tên ngách được đặt tên theo số 

nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà nhỏ hơn). 

+ Nguyên tắc đánh số áp dụng tương tự quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 

Điều 6 Thông tư 08/2024/TT-BXD . 

+ Chiều đánh số: Trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và đã đặt tên 

thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đên cuôi ngách. 

Trường hợp ngách nối thông giữa 02 đường và chưa được đặt tên thì chiều đánh 

số nhà từ nhà đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. 

Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số nhà được thực 

hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách. 

Đối với các trường hợp nhà trong ngõ, ngách mà có tính chất đặc thù thì 

UBND cấp huyện sẽ quyết định việc đánh số. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2024. 

9. Thông tư 08/2024/TT-BTP hướng dẫn xem xét, đánh giá tình hình 

thi hành pháp luật 

1. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi 

tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 

+ Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết so với văn bản được 

quy định chi tiết; 

+ Nội dung quy định chi tiết so với quy định của văn bản được quy chi tiết. 

-Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh 

giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 
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+ Không có quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên; 

+ Không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp 

luật khác; 

+ Không có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong văn bản quy 

định chi tiết. 

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở 

những nội dung cơ bản: 

+ Không có quy định không phù hợp với thực tế dẫn đến không thực hiện 

được; 

+ Không có quy định không rõ ràng, cụ thể dẫn đến không thực hiện được. 

2. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi 

hành pháp luật như sau: 

- Việc xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt 

động phổ biến pháp luật thực hiện theo quy định về đánh giá hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn cho 

người làm công tác thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những 

nội dung cơ bản: 

+ Tổ chức tập huấn đúng thời gian theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

+ Nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

+ Số lượng người được tập huấn đầy đủ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản: 

+ Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với văn bản, đề án đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Số lượng người làm việc thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao; 

+ Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định;... 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024 

10. Thông tư 02/2024/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân  

Cụ thể, 03 trường hợp không xét tặng Lao động tiên tiến cho cá nhân 

trong ngành Kiểm sát như sau: 

(1) Mới tuyển dụng dưới 06 tháng (Thông tư 01/2019/TT-VKSTC có hiệu 

lực đến 30/9/2024 quy định là dưới 10 tháng); 

(2) Có thời gian nghỉ công tác từ 03 tháng đến dưới 06 tháng trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 02/2024/TT-VKSNDTC ; 

(3) Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Trường hợp hành vi vi 

phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được 

dùng làm căn cứ không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong năm đánh 

giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi 

phạm đó (nếu có) không được tính để bình xét thi đua ở năm có quyết định xử lý 

kỷ luật. 
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Bên cạnh đó, Thông tư 02/2024/TT-VKSNDTC quy định thêm các trường 

hợp sau đây vẫn được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” bao gồm: 

- Cá nhân nghỉ chế độ thai sản; 

- Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động d ng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân dẫn đến bị thương tích 

cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương 

đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”; 

- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 

tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”; 

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở 

lên thì thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian để bình xét 

danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

chung, trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cá nhân phải chấp hành tốt 

quy định của cơ sở đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ 

loại khá trở lên (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá, 

giỏi...). 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024. 

11. Thông tư 06/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

đường bộ cao tốc 

 Ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đường bộ cao tốc. 

Số hiệu: QCVN 115: 2024/BGTVT. 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đường bộ cao tốc quy định các yêu cầu 

kỹ thuật và yêu cầu quản lý trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác 

và bảo trì đường bộ cao tốc (trừ đường cao tốc đô thị). 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đường bộ cao tốc áp dụng đối với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành 

khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc. 

- Đường bộ cao tốc là một cấp kỹ thuật của đường bộ, dành cho xe cơ 

giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao 

nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị 

phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và 

chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. 

- Tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc 

Tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 03 cấp như sau: 

+ Cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/h; 

+ Cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/h; 

+ Cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/h; đối với vị trí địa hình đặc biệt khó 

khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60 

km/h. 

Trên đường bộ cao tốc có thể có những đoạn áp dụng cấp khác nhau, 

nhưng đoạn này phải dài từ 15 km trở lên và tốc độ thiết kế của hai đoạn liên 

tiếp không được chênh nhau quá 20 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc áp 



 

 

dụng cấp tốc độ thiết kế quá một cấp (20 km/h), phải có một đoạn quá độ dài ít 

nhất 02 km có cấp tốc độ thiết kế trung gian. 

Yêu cầu chung về kỹ thuật đường bộ cao tốc 

- Kết cấu công trình đường bộ cao tốc phải bảo đảm ổn định, bền vững, 

phù hợp với điều kiện tự nhiên. 

- Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 04 làn xe chạy (02 làn xe cho mỗi 

chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: qua cầu có 

khẩu độ nhịp từ 150,00 m trở lên; cầu có trụ cao từ 50,00 m trở lên; hầm; có bố 

trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc). 

- Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: Trung tâm quản lý, 

điều hành giao thông tuyến; Trạm dừng nghỉ; Hệ thống thu phí điện tử không 

dừng đối với tuyến đường có thu phí; Trạm kiểm tra tải trọng xe; Hàng rào bảo 

vệ. 

- Mặt cắt ngang đường bộ cao tốc có thể được bố trí trên cùng một nền 

đường hoặc hai chiều xe chạy được bố trí trên hai nền đường riêng biệt. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2024. 

12. Thông tư 07/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

Ban hành Quy chuẩn về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ 

Ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ. 

Mã số đăng ký: QCVN 35:2024/BGTVT. 

QCVN 35:2024/BGTVT quy định về thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với đèn chiếu sáng phía 

trước (sau đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ. 

Theo đó, đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng 

nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Đối với mẫu thử cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Mỗi kiểu loại đèn cần 03 mẫu thử để thử nghiệm, chứng nhận chất lượng 

kiểu loại trong đó: 

+ 01 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm về kết cấu, đặc tính quang học, 

màu sắc ánh sáng và thử nghiệm theo Phụ lục R (nếu có); 

+ 02 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm tính ổn định đặc tính quang học. 

- Yêu cầu kỹ thuật về mẫu thử: 

+ Đèn mới 100%, phải nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, 

không được phép chỉnh sửa, thay đổi các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn. 

+ Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại 

đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước. 

+ Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ 

gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết. 

+ Nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể 

kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm thiết 



 

 

bị cung cấp và vận hành và Bộ tạo tín hiệu (nếu có) quy định tại điểm 1.3.11, 

điểm 1.3.12 QCVN 35:2024/BGTVT. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2024 

13. Thông tư 13/2024/TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc  

Theo đó, ban hành các danh mục dược liệu độc làm thuốc, cụ thể gồm: 

(1) Danh mục dược liệu độc nguồn gốc từ thực vật quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư 13/2024/TT-BYT . 

(2) Danh mục dược liệu độc nguồn gốc từ động vật quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư 13/2024/TT-BYT . 

(3) Danh mục dược liệu độc nguồn gốc từ khoáng vật quy định tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Thông tư 13/2024/TT-BYT . 

Việc sử dụng danh mục dược liệu độc làm thuốc được quy định cụ thể tại 

Điều 4 Thông tư 13/2024/TT-BYT như sau: 

- Danh mục dược liệu độc làm thuốc là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước 

thực hiện quy định về quản lý đối với dược liệu độc trong kinh doanh, đăng ký, 

ghi nhãn, kê đơn, cấp phát, chế biến, bảo quản, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm và các hoạt động khác có liên quan. 

- Dược liệu được đánh dấu (*) tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư 13/2024/TT-BYT phải được chế biến theo đúng phương pháp chế biến quy 

định tại Thông tư 30/2017/TT-BYT hoặc Dược điển Việt Nam hoặc Dược điển 

các nước trên thế giới. 

- Dược liệu được đánh dấu (**) khi sử dụng với mục đích dùng ngoài thì 

không bắt buộc thực hiện theo phương pháp chế biến quy định tại Thông tư 

30/2017/TT-BYT . 

Tiêu chí lựa chọn dược liệu vào Danh mục dược liệu độc làm thuốc 

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 13/2024/TT-BYT quy định dược liệu 

được xem xét lựa chọn đưa vào Danh mục dược liệu độc làm thuốc khi đáp ứng 

01 trong các tiêu chí sau: 

(1) Dược liệu có chuyên luận trong Dược điển Việt Nam hoặc Dược điển 

các nước trên thế giới, trong đó có thông tin dược liệu có độc, đại độc (trừ 

trường hợp ghi ít độc); 

(2) Dược liệu có độc tính cao gây ảnh đến sức khỏe, tính mạng người sử 

dụng; 

(3) Dược liệu trong quá trình sử dụng gây ra phản ứng có hại nghiêm 

trọng đã được biết hoặc được Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan quản lý có thẩm 

quyền của Việt Nam hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài 

khuyến cáo. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2024 

14. Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-

BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN  

Theo đó, một số phương tiện đo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-

BKHCN có thể kể đến như sau: 

- Phương tiện đo độ dài, gồm: 

+ Thước cuộn; 

https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key=ziwWjg%2b3jwfnu5FjFC4%2bjQ%3d%3d&bid=91a4a291-ef2e-45fa-a7b7-b8ba20ee2629
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+ Phương tiện đo khoảng cách quang điện: Có chu kỳ kiểm định là 12 

tháng; 

+ Phương tiện đo độ sâu đáy nước: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

+ Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm: Có chu kỳ kiểm định là 24 

tháng; 

- Taximet: Có chu kỳ kiểm định là 18 tháng; 

- Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông: Có chu kỳ kiểm 

định là 24 tháng; 

- Phương tiện đo thủy chuẩn: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Toàn đạc điện tử: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân phân tích: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân kỹ thuật: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân thông dụng, gồm: 

+ Cân đồng hồ lò xo: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng; 

+ Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề: Có chu kỳ kiểm định là 12 

tháng; 

- Cân treo móc cẩu: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân ô tô: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới: Có chu kỳ kiểm định 

là 24 tháng; 

- Cân tàu hỏa tĩnh: Có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; 

- Cân tàu hỏa động: Có chu kỳ kiểm định là 24 tháng. 

Trong đó, Thông tư 03/2024/TT-BKHCN đã bổ sung thêm phương tiện 

đo là Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện vào trong Danh mục phương tiện đo, 

biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo, cụ thể: 

+ Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện: Có 

chu kỳ kiểm định là 60 tháng; 

+ Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm 

định là 36 tháng; 

+ Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm 

định là 36 tháng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2024 

15. Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-

BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư 03/2018/TT-BGTVT 

quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 

với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP  

Cụ thể quy định về cấp phát ấn chỉ kiểm định xe cơ giới áp dụng từ ngày 

01/10/2024 như sau: 

- Đơn vị đăng kiểm đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định trên Cổng dịch vụ 

công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giao thông vận tải theo mẫu 

quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT từ 

ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối mỗi quý. 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ vào nhu cầu, năng lực kiểm định của 

các đơn vị đăng kiểm để gửi ấn chỉ kiểm định qua dịch vụ bưu chính công ích 



 

 

hoặc cấp trực tiếp cho đơn vị đăng kiểm. Thời gian thực hiện từ ngày 23 đến 

ngày 30 của tháng cuối mỗi quý. 

- Trường hợp đề nghị cấp bổ sung, đơn vị đăng kiểm đề nghị cung cấp ấn 

chỉ kiểm định bổ sung trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của Bộ Giao thông vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành 

kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT . 

Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi ấn chỉ kiểm định qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc cấp trực tiếp cho đơn vị đăng kiểm trong 15 ngày kể từ ngày nhận được 

đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định bổ sung. 

Theo đó, từ ngày 01/10/2024 đơn vị đăng kiểm có thể đề nghị cung cấp ấn 

chỉ kiểm định trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

Bộ Giao thông vận tải thay vì lập và gửi phiếu đề nghị trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 

16/2021/TT-BGTVT . 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2024 
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